
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chỉ tiêu Chủ động Theo yêu cầu

1 2
1 Số đình chỉ THA - 5

1.1 Điểm a khoản 1 Điều 50 - -
1.2 Điểm b khoản 1 Điều 50 - -
1.3 Điểm c khoản 1 Điều 50 3
1.4 Điểm d khoản 1 Điều 50 - 2
1.5 Điểm đ khoản 1 Điều 50 - -
1.6 Điểm e khoản 1 Điều 50 -
1.7 Điểm g khoản 1 Điều 50 - -
1.8 Điểm h khoản 1 Điều 50 - -
2 Số hoãn THA 1 1

2.1 Điểm a khoản 1 Điều 48 - -
2.2 Điểm b khoản 1 Điều 48 - -
2.3 Điểm c khoản 1 Điều 48 -
2.4 Điểm d khoản 1 Điều 48 1 1
2.5 Điểm đ khoản 1 Điều 48 - -
2.6 Điểm e khoản 1 Điều 48 - -
2.7 Điểm g khoản 1 Điều 48 - -
2.8 Điểm h khoản 1 Điều 48 -
2.9 Khoản 2 Điều 48 - -

2.9.1 Hoãn theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân - -
2.9.2 Hoãn theo yêu cầu của Tòa án nhân dân - -

3 Số tạm đình chỉ THA - -
3.1 Khoản 1 Điều 49 - -

3.1.1 Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ - -
3.1.2 Tòa án nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ - -
3.2 Khoản 2 Điều 49 - -
4 Số chưa có điều kiện THA theo Điều 44a 38 46

4.1 Điểm a khoản 1 Điều 44a 37 46
4.2 Điểm b khoản 1 Điều 44a - -
4.3 Điểm c khoản 1 Điều 44a 1 -
4.4 Trường hợp chưa có điều kiện khác - -
5 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế 26 1

5.1
Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về phòng,
chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo - -

5.2
Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh, thành
phố theo dõi, chỉ đạo - -

5.3. Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế khác 26 1
6 Trường hợp khác - -

6.1 Tạm dừng để giải quyết khiếu nại, tố cáo - -
6.2 Trong thời hạn tự nguyện THA - -
6.3 Trở ngại khách quan - -
7 Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng 102 110

*Ghi chú: Mục (7) Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng có sổ theo dõi và danh sách cụ thể được quản lý tại
các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự.
* Các ô gạch chéo không thực hiện thống kê



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu
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Ngày ký Lai Châu, Ngày           tháng        năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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